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KIÉN THỨC CẦN NHỚ 


Phương trình đường thắng có dạng tổng quát (d)\ ax + by + c = 0, a + b 1 > 0 . 

+ Đường thắng ( d) có véc tơ pháp tuyến n d = ( a;b ), và véc tơ chỉ phương u d = ( -b;a ). 

+ Phương trình đường thẳng đi qua điểm M ( x 0 ; y (l ) và có véc tơ pháp tuyến n d = (a;h) có dạng: 
(í/):a(x-x 0 ) + h(y-y 0 ) = 0. 

+ Phương trình đường thẳng đi qua điểm M (jc 0 ; y 0 ) và có hệ số góc k có dạng: 

(d):y = k(x-x ữ )+y ữ . 

+ Phương trình đoạn chắn đi qua điểm A(ư;0),5(0;h) có dạng (d): — + ^- = 1. 

+ Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm M l ( x l ; y ỉ ),M,(x 2 ;y 2 )có dạng 

X 2 -X 1 y 2 -yi 


Góc giữa 2 đường thắng 

+ Neu 2 đường thắng cho dưới dạng hệ số góc 

(d l ):y = a l x + b l _ a a 

=> tan a = - 1 —— 

(d 2 y. y = a 1 x + bi 1 + a l a. 

+ Neu 2 đường thẳng cho dưới dạng tổng quát 

(áj): a l x + b l ỵ + c l = 0 

, . , ^ => COÍ 

( d ~,): a 2 x + b 1 y + c 2 =0 


,0<a <90°. 


\afti +b x b 2 1 
ữ + bị Ũ~I~ -\~b~, 


Khoảng các từ một điểm đến một đường thẳng 

\ax 0 +by 0 +c| 


d(M;(d))=- 


+b° 


Các tính chất trong tam giác 

Cho tam giác ABC có 3 đỉnh là A, B, c và trọng tâm G , tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
ABC là I, tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Khi đó ta có 
+ Tọa độ trọng tâm G được xác định bởi 

ịx A +x B +x c =3x G 

\y A + y B + yc= 3 y G ' 

+ Tâm đường tròn ngoại tiếp là giao điếm của 3 đường trung trực của tam giác. 
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+ Tâm đường tròn nội tiếp là giao điếm của 3 đường phân giác trong của tam giác. 

+ Phưong trình đường phân giác trong của góc A có véc tơ chỉ phương u = —AB + —1—AC . 

AB AC 

+ Phương trình đường phân giác ngoài của góc A có véc tơ chỉ phương u = —1— AB - —1— AC. 

AB AC 

BÀI TOÁN VÈ ĐƯỜNG THẲNG VÀ TAM GIÁC 


Phưong pháp: 


Cho tam giác vuông tại A chẳng hạn thì ta có AB.AC = 0 . 

Neu đề bài cho phương trình đường cao Ax + By + C - 0 thì cạnh đối diện sẽ nhận véc tơ 


u = (A; B) làm một véc tơ chỉ phương, vậy nếu biết cạnh đối diện đi qua một điếm nữa thì ta viết 
được phương trình của cạnh đối diện. 

Neu đề bài cho phương trình của một hoặc hai đường trung tuyến thì ta tìm được trung 
điếm cạnh đối diện hoặc trọng tâm của tam giác. 

, r \x A +X B +x c =3x c 

Lưu ý: Thường xét môi liên hệ giữa tọa độ ba đỉnh và trọng tâm < 

[y A + y B + y c = 3 Tg 


hoặc AG = ^ AM với M là trung điểm cạnh BC . 


Neu đề bài cho phương trình đường phân giác trong d của một góc, và biết một điểm M 
thuộc một cạnh bên thì ta tìm tọa độ điểm M đối xứng với M qua d 
Điếm M được xác định qua các bước: 

1. Viết phương trình đường thắng À đi qua M và vuông góc với d . 

2. Xác định tọa độ I = d n À, vì / là trung điếm của MM => M theo công thức liên hệ đối 
xứng qua một điểm. 

Neu đề bài cho tâm hay bán kính đường tròn nội tiếp, diện tích tam giác thì chú ý công 

thức liên hệ s , Br = p.r = — absmC = —bcsvaA = — ca sin B 
ABC F 2 2 2 


BÀI TẬP MẢU 


Bài 1. Cho điểm A(2;-2) và đường thẳng (ú?)đi qua điểm M (3;l) và cắt các trục tọa độ tại 
B, c . Viết phương trình đường thẳng ( d), biết rằng tam giác ABC cân tại A. 

Lòi giải: 

Giả sử (j)cắt các trục tọa độ tại 5 (ẳ>;0),C(0;c) . Khi đó (d) -y- + — = 1. 

b c 
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Do điểm M(3;l)e(đ)=>ệ + - = 1(1). 

b c 

Tam giác ABC cân tại A <=> AB 2 = AC 2 <=> (2-ố) 2 +4 = 4 + (2 + c ) 2 (2) 

. .. í/? = 6 fz? = 2 

Từ (1) và (2) suy ra: < 

[c = 2 [c = -2 

Vậy có 2 đường thẳng (<7j): -7 + -^ = l;(í/ 2 ): = 1. 

6 2 2 —2 

Bài 2. Cho 2 đường thẳng (ú?j): X - y +1 = 0;(tìf 2 ): 2x + y +1 = 0 và điểm M (2; 1 ). Viết phưong 
trình đường thẳng (ú?) đi qua điếm M và cắt hai đường thẳng trên tại A, B sao cho M là trung 
điểm của AB. 

Lời giải: 


Giả sử A(t{,t\ + 1 ) e (d t ); B(t 2 ;-2t 2 -l) e (d 2 ) 
Điểm M (2;l) là trung điếm của AB khi và chỉ khi 


x a + x b =2x m 

y A + y B = 2 Va 


<=> 


(',+!) + (-+-!) = 2 




t, =■ 


u =■ 


10 


10 13 


=^A ,B — 


3 3 


2 -7 


3 3 


A5 = -^(2;5) 


Vậy phưong trình đường thẳng ( d): 


x-2 _ y -1 


(ú?): 5x- 2y - 8 = 0. 


Bài 3. Cho 2 đường thẳng (Jj): 2x- y + 5 = 0;(ú? 2 ): x+ y-3 = Ovà điểm M (-2;0) Viết phưong 
trình đường thẳng (ú?) đi qua điếm M và cắt hai đường thẳng trên lần lưọt tại A, B sao cho 

~MẢ = 2MB. _ 

Lòi giải: 


Giả sử A(q; 2t x + 5 ) e(d 1 );5(í 2 ;3-í 2 ) e(d 2 ). Suy ra 
MA = {2 + t ỉ \2t ỉ +5),M5 = (í 2 + 2;3-t 2 ) 

Ta có MÃ = 2MĨĨ o | ( ' + 2 = 2 ỹ 2 + 2 \ «■ I 1 => MÃ = (3;7) 

Ị2í,+5 = 2(3-í,) 


Vậy phưong trình đường thẳng (ú?): 


x + 2 
3 


y 

7 


<=> 7x-3y + 14 = 0 . 
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Bài 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng d ỉ :x-y-4 = 0\à d 2 : 2x - y - 2 = 0. 
Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng d 2 sao cho đường thẳng ON cắt đường thẳng dị tại điểm 
M thỏa mãn OM .ON = 8 . 


Lời giải: 

Gọi N[a;2a-2) e d{,M (b\b-4) e dị 

Do 0,M,N thẳng hàng nên hệ số góc đường thẳng OM bằng hệ số góc đường thẳng ON : 

2a-2 b — 4 , 4 a 

— -= ^—<=>£ = 


2-a 


Ta có OM.ON = 8 <=> Ịa 2 + (2a-2) 2 jỊb 2 + (b-4) 2 j = 64, thay b = — vào ta được 
(5(7 2 -8(7 + ÀỴ = 4(a - 2) 2 <=> (5(7 2 -6a)(5a 2 -10(7 + 8) = 0 <=> 5a 2 -6(7 = 0 


(5a 2 -8ư + 4j =4(a-2) 2 «(5a 2 -6 
(7 = 0 |~iV(0;-2) 

° «-|° w(f;f) 

Vậy CÓ hai điểm Nị (0;-2); N -1 Ị^;-^ Ị 


Bài 4. Viết phưong trình đường thẳng ( d) đi qua điểm M (4; l) cắt các trục tọa độ tại A, B sao 
cho. 

1. Diện tích tam giác OAB nhỏ nhất. 

2. Tổng độ dài OA + OB nhỏ nhất. 


Lòi giải: 

Giả sử (d)cắt các trục tọa độ tại A(í7;0),5(0;h),a,h >0. Khi đó phưong trình của (j)là 
(j):- + ^ = l.Do M(4;l)e(<0=>- + ị = l(l). 

K ’ a b K,K, ab 

1 . 4 1 „ /4 1 4 

1 . Ta có S OAB =y-ab , theo ( 1 ) ta có 1 = —+ 2 -> 2 . 1 —. 2 - =—===> ab >16 => S 0AB > 8 . 

2 a b V a b yjab 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = 8,b = 2=>((i):-^ + -^ = l. 

8 2 

a 4 r ” 4 

2. Tacó OA + OB = a + b = a-ị ——— = (7-44——- + 5 > 2, ((7-4) +5 = 9 

(7-4 ữ-4 V ư-4 
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7 1 X V 

Đắng thức xảy ra khi và chỉ khi a- 4 = —— <=>a = 6;è = 3=>(íi): —+ — = 1. 

a-4 v ' 6 3 


Bài 5. Cho 2 điểm A(0;6),5(2;5). Tìm trên (d): x-2y + 2 = Ođiểm M sao cho 

1. MA + MBđạ t giá trị nhỏ nhất. 

2. I MA - MB\ đạt giá trị lớn nhất. 

Lòi giải: 


Thay tọa độ 2 điếm A,Bvầo phưong trình của (ú?) => (-10)(-6) > 0 =>2 điếm A, B nằm cùng 
phía với đường thẳng (ú?). 

1. Gọi A' là điểm đối xứng của A qua (ú?) => MA + MB = MA '+ MB > A'B . 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi M là giao điểm của đường thắng A'B và (ú?). 



Đường thắng AA'đi qua A và vuông góc với 

(í/) => AA': 2x + {y-6) = 0 <=> 2x+ ỵ-6 = 0. Tọa độ giao điểm Hcủ a (ú?) và A'Alà 
nghiệm của hệ 
2x + y - 6 = 0 


x-2y+2 =0 


■H(2;2)=>A'(4;-2). 


Đường thăng A'B: 


x-4_y+2 


2-4 5+2 

Tọa độ điếm M là nghiệm của hệ 


<=> 7x + 2y-24 = 0 
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r7* + 2 y -24 = 0 (n íị\ 

[x-2y + 2 = 0 V 4 ’ 8 

2. Ta có \MA-MB\ <AB=> \MA-MB\ nmx = AB o M = ABpị(d) 

Đường thẳng AB: X + 2y -12 = 0 
Tọa độ điếm M là nghiệm của hệ 

[x-2y + 2 = 0 { 2) 

Bài 6. Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy cho 2 điểm A(0;l), B (2; -l) và 2 đường thẳng: 
(ú?j): (/77-l)x + (/77-2) y + 2-/77 = 0;(ú?t) : (2-m)x + (m-l) y + 3m-5 = 0 
Gọi p là giao điểm của (dj), (d 2 ). Xác định m đế tống PA + PB lớn nhất. 

Lời giải: 


dị, d 2 có véc tơ pháp tuyên là riị = [m - 1; m - 2); n 2 = (2 - ra; m - 1). Suy ra 
n v n 2 - 0 => (ú?j) _L ). 

Dề thấy A e (dj), B e ( d ^) PAB vuông tại p .Tã có 

(PA + PB) 2 <2(PA 2 +PB 2 ) = 2AB 2 =16^ PA + PB <4. 

Đăng thức xảy ra khi và chỉ khi tam giác PAB vuông cân tại p , hay góc giữa đường thăng AB 
và (Jj)bằng 45°. 

Ta có n AB = (l;l), từ đó suy ra 


cos 45° 


\ n AE 

. 77 , 


2/77 - 3 

- 1 

n AB 



! V 

'ịm — 

r 

1 

<N 

1 

+ 


Bài 7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho điểm A(2;l). Tìm tọa độ điểm 

B trên trục hoành, điểm c trên trục tung sao cho tam giác ABC vuông tại A và có diện tích lớn 
nhất, biết điểm B có hoành độ không âm. 

Lời giải: 


Gọi B(b;0),C(0;c);b,c>0^ AB = (b-2;-l),AC = (-2;c-l) 
Tam giác ABC vuông tại A suy ra 

Ã5.ÃC = 0=>-2(Z?-2)-l(c-l) = 0«c = 5-2Z?>0=>0<Z?<| 
Diện tích tam giác ABC 

S„ k AaB.AcAẬ b-ỉý+lyỊ 4 + (c-l) 3 =b 2 -4b + 5 
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Xét hàm số f(t) = t 2 -4t + 5,0<í<-^-=> f(t ) < /(0) = 5 
Vậy diện tích tam giác ABC lớn nhất khi 5(0;0),c(0;5). 

Bài 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho điếm A(2; 2) và hai đường 
thắng d ỉ :x+y-2 = 0,d 1 :x + y-% = 0. Tìm B, c tưong ứng thuộc dị,d 2 sao cho tam giác ABC 
vuông cân tại A . 

Lòi giải: 


Giả sử B{b\2-b) e JpC(c;8-c) SE d 2 . Ta có 

AB = (b- 2; -b),AC = (c- 2; 6- c). Tam giác ABC vuông cân tại A khi và chỉ khi 
ÍÃ5.ÃC = 0 ị{b-2)(c-2)-b(%-c) = 0 fz? = 3 ịb = -l 

[AB 2 =AC 2 ^\(b-2) 2 +b 2 =(c-2) 2 + (8-c) 2 ^Ịc = 5 V |c = 3 
Vậy có hai cặp điểm 5, c thỏa mãn đề bài là 5(3;-l),C(5;3)hoặc 5(-l;3),C(3;5). 


Bài 9. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho bốn điếm A(l;0) 

B (-2; 4),c(-1;4), D (3; 5). Tìm điểm M trên đường thẳng d :3x-y-5 = 0 sao cho hai tam 
MAB,MCD có diện tích bằng nhau. 

Lời giải: 


Ta có AB = 5, CD = VTỹ . Giả sử điểm M (u;3a - 5) thuộc đường thẳng d 

Đường thắng AB, CD lần lượt có phưong trình là 

AB : 4 JC ■+ 3 y - 4 = 0; CD: X - 4 y + 17 = 0 

Vậy diện tích tam giác MAB,MCD bằng nhau khi và chỉ khi 


, . , . |l3ứ — 19| \—1 lữ + 371 

AB.d(M;AB) = CD.d(M\CD <=> 5. ' V = VĨ7. 1 ■ V 

v3 2 +4 2 VI 2 + 4 2 



Vậy có hai điếm thỏa mãn bài toán là Mị 


Ị;2j,M,(-9;-32) . 


Bài 10. Trong mặt phắng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC có diện tích 
bằng ^ và hai điếm A(2; -3) ,5(3; -2). Trọng tâm G nằm trên đường thắng 3x - y -8 = 0. Tìm 

tọa độ đỉnh c của tam giác. 

Lòi giải: 
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Ta có AB = yfĩ . Đường thẳng AB có phương trình là AB: X- y — 5 = 0. Vì ơlà trọng tâm tam 
giác ABC nên S ABG = ịs ABC = !=> d(G; AB) = = ^ệ- 

Gọi G(a;3a-8)suy ra 

|-2ữ + 3| V 2 \a= 1 . 

1 l = -^<=> " =>ơ(l;-5),ơ(2;-2) 

V 2 2 [a = 2 v ’ v ’ 

Gọi M là trung điểm của AB => M j 

— c( 2;-2) 

Vì MC = 3 MG ^ \ / 

[c(l;-l) 


Bài 11. Trong mặt phang với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC có trực tâm 
H (l;0) chân đường cao hạ từ đỉnh B là K (0; 2) và trung điêm cạnh AB là điếm M(3;l). Viết 
phương trình ba cạnh của tam giác ABC . 

Lời giải: 


Đường cao BK đi qua hai điêm H, K nên có phương trình BK : 2x + y - 2 = 0. 


Ta có HK = (-1; 2 ), đường thắng AC đi qua K và nhận HK làm véc tơ pháp tuyến nên có 
phương trình AC :x-2y + 4 = 0. 

Do A e AC,B e BK nên giả sử A(2a-A\a),B(b\2-2b^. Vì điểm M (3;l) là trung điểm của 
AB nên ta có hệ 


2a - 4 + b = 6 
a + 2 - 2b = 2 




a = 4 
b = 2 


A(4;4),5(2;-2) 


Từ đó suy ra phương trình cạnh AB: 3.V - y - 8 = 0 


Đường thắng BC đi qua B và vuông góc với HA = (3;4) nên có phương trình là 
5C:3x + 4y + 2 = 0. 


Bài 12. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC có trực tâm 
H (-1; 4 ) và tâm đường tròn ngoại tiếp I (-3; 0 ), trung điếm cạnh BC là điếm M (0; -3). Viết 
phương trình đường thẳng AB biết đỉnh B có hoành độ dương. 

Lời giải: 

Gọi N là trung điếm cạnh AC , vì tam giác ABH đồng dạng với tam giác MNI và AH song 
song với MI nên HA = 2MI => A(-7;10). 
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Gọi z?(x; y),x > 0 => IM = (3;-3 ),MB = (x; y+ 3). Với M là trung điểm cạnh BC nên 

IM _L MB và bán kính đường tròn ngoại tiếp IA = IB = \fĩĨ6 . 

Do đó tọa độ đỉnh B là nghiệm của hệ 

(x + 3) 2 + y 2 =116 \x = l 
v , oị , =>fl(7;4). 

-3x + 3(y + 3) = 0 [y = 4 

Vậy đường thẳng AB đi qua hai điểm A, B nên có phương trinh là 
AB : 3x + 7 y - 49 = 0 . 


Bài 13. Trong mặt phang với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC vuông tại A . 
Hai đỉnh A, B nằm trên trục hoành, phương trình cạnh BC có phương trình là 
BC: 4x + 3y -16 = 0 . Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC biết bán kính đường tròn 
nội tiếp bằng 1. 

Lòi giải: 


Do điếm B thuộc đường thẳng BC và nằm trên Ox nên tọa độ điếm B là nghiệm của hệ 

íl = °o „=>fl(4;0). 

[4x+3y-16 = 0 v ’ 

Giả sử A(a;0) => AB = (4-a;0), gọi cỊ^e; — j e BC . Do tam giác ABC vuông tại Anên 
AB.AC = 0 => c = a. Vậy điểm cịa; ■ 



AB + BC + CA 


r = 1) 


X u vaw ouy 1CI I LI "TI — u N —Y 

1 1 [a = 1 

+ Với a = 1 => A(l;0),fí(4;0),c(l,4) => gỊ^ 2;0 
+ Với a = 7 ^ A(7;0),fí(4;0),C(7,-4) => G^6;-|j. 


Bài 14. Trong mặt phắng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxỵ cho tam giác ABC nội tiếp đường 
tròn tâm /(6; 6) và ngoại tiếp đường tròn tâm x(4;5), biết đỉnh A(2;3). Xác định tọa độ đỉnh 

B,c. 

Lời giải: 
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Ta có IA = 5 , do vậy phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là 
(C):(x-6) 2 +(y-6) 2 =25. 

Đường phân giác AK đi qua hai điếm A, K nên có phương trình là AK : X - y +1 = 0, đường 
thẳng này cắt đường tròn (c)tại điểm Z)(9;10). 



^ _— A + C 

Ta có DCK = DKC = —^— nên tam giác DKB là tam giác cân. 

Suy ra B, c là giao điểm của (c) và đường tròn tâm D bán kính DK = \Í5Õ . 

Vậy tọa độ B, c là nghiệm của hệ 

j(v-6) 2 +(y-6) 2 =25 Ịx=2 fjc = 10 

|(x-9) 2 +(y-10) 2 =50 í.y =9 Ỉ3 ; = 3 

Vậy 5(2;9),C(lO;3)hoặc 5(l0;3),c(2;9). 


Bài 15. Trong mặt phắng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC cân tại A có 
phương trình hai cạnh AB: y + 1 = 0; BC: x + y-2 = 0 . Tính diện tích tam giác ABC biết AC đi 
qua điểm M (-1;2). 

Lòi giải: 

Đỉnh B là giao điếm của AB, BC nên tọa độ đỉnh B là nghiệm của hệ 
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5(3;-l). 


v( 2 ;-l). 


y + l = 0 
x+ y-2 = 0 

Gọi d là đường thắng đi qua M và song song với BC , khi đó d có véc to pháp tuyến n = (l;l). 
Suy ra phưong trình của ú?:(x + l) + (y-2) = 0=>ú?:x+y-l = 0. 

Tạo độ giao điểm N của d và AB là nghiệm hệ 
y + 1 = 0 

X + y — 1 = 0 

Tam giác ABC cân tại A nên A nằm trên đường trung trực của MN . Viết được phưong trình 
đường trung trực MN : X - y = 0. 

Khi đó tọa độ điểm A là nghiệm của hệ 

y+l=0 , , 

=> A(-l;-l). 

X-y = 0 v ’ 

Từ đó ta có AB = AC = 4, AC -L AB => S ABC =ị^AB.AC = 8. 


Bài 16. Trong mặt phắng với hệ trục tọa độ xỌy cho tam giác ABC . Biết đường cao kẻ từ đỉnh 
B và phân giác trong góc A lần lượt có phưong trình là dị : 3x + 4y +10 = 0 và d 2 :x-y +1 = 0. 
Điểm M (0; 2) thuộc đường thẳng AB đồng thời cách c một khoảng bằng yỊĨ . Tìm tọa độ các 
đỉnh của tam giác ABC . 


Lời giái: 

Gọi M ' là điếm đối xứng của M qua d 2 => M e AC . 

Đường thắng MM đi qua M và vuông góc với d 2 nên MM :x + y- 2 = 0 

Gọi I =d 2 nMM => I j và / là trung điểm của MM => M (l;l) 

Đường thăng AC đi qua M và vuông góc với dị nên nhận li = (3;4) làm một véc tơ chỉ 
íx = 1 + 3 1 

phương, vậy AC\{ 

[y =l + 4í 

Và A = d 2 nAC=> A(4;5) 


Đường thăng AB đi qua A và M nên AB: 


x-4 

-4 


= ^ <» 3x - 4y + 8 = 0 

2-5 


Có B = d l nAB^> Bị-3;-^j 


Điểm c(l + 3í;l + 4t) e AC , do MC = 4Ĩ => (l + 3í) 2 +(4í-l) 2 = 2 


660 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 








HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG 



'f = 0=>C(1;1) 


<=> 

, = -Ucí*i;*ì 

25 {25 25) 


Vậy các đỉnh của tam giác là A(4;5),5^-3;-^-j,C(l;l)hoặc 


Bài 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh BỈ -ì;l 

. Đường tròn nội tiếp 

tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC,CA,AB tưong ứng tại các điếm D,E,F . Cho Z)(3;l) 
và đường thắng EF có phưong trình y - 3 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A, biết A có tung độ dưong. 


Lời giải: 


Ta có BD = => BC song song với EF hay tam giác ABC cân tại A . 

Đường thắng AD vuông góc với EF nên có phưong trình X - 3 = 0 

Do F e EF ^ F (t;3). Mặt khác lại có BF = BD^> Ịí— +2 2 =^ <=> 

Với t = -1, suy ra F (-1;3) và đường thắng BF có phưong trình: 

1 

x 9 y-1 . , ^ r 7 ^ 

-4- = 4—- <=> 4x + 3y-5 = 0, khi đó tọa độ giao điêm A của AD và BF là A\ 3;-— , loại 

_ 1 _i 3-1 l 3 ) 

2 

trường họp này vì không thỏa mãn A có tung độ dưong. 

Với t = 2 => F(2;3) và đường thẳng BF : 4v-3y + 1 = 0, từ đó suy ra A^3;-^-j , thỏa mãn. 

134 ,, X 

Vậy AI 3;-^- 1 là điêm cân tìm. 


BÀI TẶP ĐÈ NGHỊ 

1.1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho tam giác ABC có đỉnh 
B{- 4;l), trọng tâm G(1 ;l) và đường thẳng chứa phân giác trong của góc A có phưong 
trình X - y - 1 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A và c . 

1.2. Trong mặt phang với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho điếm A(0;2) và đường thắng 
d : X - 2y + 2 = 0 . Tìm trên d hai điểm B, c sao cho tam giác ABC vuông tại B và có 
AB = 2BC. 
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1.3. Trong mặt phăng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC cân tại A có 

4 l) ni v , ^ ^ , 

—j. Phưong trình đường thăng BC :x-2y-4 = 0, đường thăng 

BG : 7x-4y-8 — 0. Xác định tọa độ ba đỉnh A,B,C. 

1.4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A( 1;2). 
Đường trung tuyến BM và đường phân giác trong CD có phương t rìn h lần lượt là 

2x + y +1 = 0; X + y — 1 = 0. Viết phương trình cạnh BC . 

1.5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC có trung điểm 
M (2;0) của cạnh AB . Đường trung tuyến và đường cao kẻ từ đỉnh A có phương trình 
lần lượt là 1 x-2ỵ - 3 = 0; 6x— y — 4 = 0 . Viết phương trình cạnh AC . 

1.6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho tam giác ABC cân tại A(ó;6). 
Đường thẳng đi qua trung điểm của các cạnh AB, AC có phương trình X + y - 4 - 0 . Tìm 
tọa độ các đỉnh B, c , biết điếm E (l;-3) nằm trên đường cao đi qua đỉnh c của tam giác 
đã cho. 

1.7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho các đường thẳng 

: X + y + 3 = 0, d 2 :x-y-4 = 0, ú? 3 : X - 2y = 0Tìm tọa độ điếm M nằm trên đường 
thắng d 3 sao cho khoảng các từ M đến đường thắng í/, bằng hai lần khoảng cách từ M 
đến đường thẳng d 2 . 

1.8. Trong mặt phang với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho hai điểm A(0;2) và 
B ị-yÍ3 ; -1). Tìm tọa độ trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB . 

1.9. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC vuông tại A, 
phương trình đường thẳng BC : VÃx - ỵ-yỈ3 = 0, các đỉnh A, B nằm trên trục hoành và 
bán kính đường tròn nội tiếp bằng 2. Tìm tạo độ trọng tâm G của tam giác ABC . 

1.10. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC vuông tại A ,có 
đỉnh c (-4; l) phân giác trong góc A có phưoưg trình X + y -5 = 0. Viết phương trình 
đường thẳng BC , biết diện tích tam giác ABC bằng 24 và đỉnh A có hoành độ dương. 

1.11. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC cân tại A (-1; 4) 
và các đỉnh B, c thuộc đường thẳng X - y - 4 = 0 . Xác định tọa độ các đỉnh B, C biết 
diện tích tam giác ABC bằng 18. 

1.12. Trong mặt phang với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy hãy xác định tọa độ đỉnh c của tam 
giác ABC biết hình chiếu vuông góc của c trên đường thẳng AB là điếm H (-1; -l), 
đường phân giác trong của góc A có phương trình X - y + 2 = 0 và đường cao kẻ từ B có 
phương trình 4x + 3 y -1 = 0. 

1.13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC có đỉnh 

A (-1; o), B (4; o), c (0; /77); /77 ^ 0 . Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC theo 
m . Xác định m để tam giác GAB vuông tại G . 
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1.14. 

1.15. 

1.16. 

1.17. 

1.18. 

1.19. 


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại 
A ,biết M (l; -l) là trung điểm cạnh BC và G í; 0 J là trọng tâm tam giác ABC . Xác 
định tọa độ ba đỉnh của tam giác. 

Trong mặt phang với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxỵ cho điếm A(0;2) và đường thắng 

d đi qua gốc tọa độ. Gọi H là hình chiếu vuông góc của Atrên d . Viết phương trình 
đường thẳng d biết khoảng cách từ H đến trục hoành bằng AH . 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxỵ cho tam giác ABC vuông cân tại 

A,cạnh huyền nằm trên đường thẳng x+7y-31 = 0, điểm N (7;7) nằm trên cạnh AC , 
điếm M (2; -3) thuộc cạnh AB và nằm ngoài đoạn AB . Xác định tọa độ ba đỉnh A,B,C . 
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxỵ cho tam giác cân, có cạnh đáy 
BC: X- 3y -1 = 0. Cạnh bên AB :x-y- 5 = 0, đường thẳng AC đi qua điểm M (-4;l). 
Tìm tọa độ đỉnh c . 

Trong mặt phang với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC có đỉnh 


A(l;l),5(-2;5), trọng tâm thuộc đường thăng 2x + 3y-l = 0. Đỉnh Cthuộc đường 
thẳng X + y - 1 = 0 . Tính diện tích tam giác ABC . 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho tam giác ABC biết đường cao 
và trung tuyến xuất phát từ đỉnh A lần lượt có phương trình là 

6x - 5y - 7 = 0; X - 4y + 2 = 0. Tính diện tích tam giác ABC , biết trọng tâm của tam giác 
nằm trên trục hoành và đường cao xuất phát từ đỉnh B đi qua điếm M (l;-4). 


BÀI TOÁN VÈ ĐƯỜNG THẲNG VÀ TỨ GIÁC 
BÀI TẬP MẢU 

Bài 1. Trong mặt phang tọa độ vuông góc Oxy cho hình bình hành ABCD có điếm 
A(l;0),5(2;0). Giao điếm I của 2 đường chéo thuộc đường thắng y = X. Tìm tọa độ các đỉnh 
còn lại của hình bình hành, biết diện tích hình bình hành bằng 4. 

Lời giải: 

Giả sử tọa độ tâm I [a; a) , do điểm c đối xứng với A qua I và điểm D đối xứng với B qua I. 
Suy ra C(2a-l;2ư),D(2a-2;2ữ). 

Đường thẳng AB chính là trục hoành: y = 0, ta có d(ỉ: A7?) = |ữ|, AB = 1 => 

S ABCD = 4 S IAB = 2 d ự-AB).AB = 2|a| = 4 <=> a = ±2 
+ Với ư = 2=>C(3;4),D(2;4). 

+ Với a = -2 => C(-5;-4),Z)(-6;-4). 
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Bài 2. Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm I (6; 2), điếm 
M (l; 5) e AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng X + y - 5 = 0. Viết phưong trình 
đường thẳng AB. 

Lòi giải: 


Gọi N đối xứng với M qua I => v(ll;-l) . Giả sử tọa độ điếm /i(x 0 ;5-x 0 ) 
Ta có IE = (x 0 -6;3-x 0 ),NE = (x 0 -ll;6-x 0 ). Do IE T NE => IE.NE = 0 

= 6 


(x 0 -6)(x 0 -ll) + (3-x 0 )(6-x 0 ) = 0« 


Xn =7 


+ Với x 0 = 6 => /£ = (0;-3) => AB: y-5 = 0. 

+ Với x 0 =7^7Ẽ = (l;-4)^AB:x-4y + 19 = 0. 


Bài 3. Trong mặt phang tọa độ vuông góc Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, 
tâm I giao điểm của đường thẳng ( d x ): X - y - 3 = 0 và đường thẳng (d ĩ ):x + y - 6 = 0. Trung 
điểm một cạnh là giao điếm của (í/,) với trục hoành. Xác định tọa độ bốn đỉnh hình chữ nhật. 

Lời giải: 


Tọa độ tâm I là nghiệm của hệ 

[jc + y-6 = 0 u 2 ) 

Do vai trò các đỉnh A, B, c, D là như nhau, nên ta giả sử đó là trung điếm M của cạnh AD. 
Tọa độ điếm M là nghiệm của hệ 

Ị- V=0 =>M(3;0). 

[x - y - 3 = 0 v ’ 

Suy ra AB = 2 IM = 3 V 2 . Mặt khác S ABCD = AB.AD => AD = = 2 V 2 . 

AB 3 V 2 

Vì M, I cùng thuộc (dj) suy ra AD T (dj), vậy AD đi qua điểm M và có véc tơ pháp tuyến 
n = (l;l) => AD :(x-3) + y = 0<=>x+y-3 = 0. 

AD r 

Lại có MA = MD = —= v2 => Tọa độ diêm A,D là nghiệm hệ phương trình 
ị x +y-3 = 0 ịx = 2 íx = 4 . , , 

Các điếm c, B lần lượt đối xứng với A,B qua / .Suy ra tọa độ điếm c(7;2),/ỉ(5;4). 
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Bài 4. Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm /1 2 ’0J ’ đường 

thắng AB\x-2y + 2 = 0, AB = 2AD . Tìm tọa độ các đỉnh hình chữ nhật biết đỉnh A có hoành 
độ âm. 

Lòi giải: 


Cạnh AD, BC vuông góc với AB nên phưong trình có dạng: 2x + y + c - 0, do 


AB = 2AD=>d(l-,AB) = ịd(l-,AD). 


+ Do đó đường thẳng AD, BC có phưong trình 

2x + y - 6 = 0; 2x + y + 4 = 0. Khi đó tọa độ các đỉnh A, B là nghiệm của hệ 

ịx-2y + 2 = 0 jx = 2 

[2x+y-6 = 0 ịy = 2 

ịx-2y + 2 = 0 ịx = -2 

{2x+y + 4 = 0^\y = 0 

Do điểm A có hoành độ âm nên A(-2;0),5(2;2). Điểm c đối xứng với Aqua / nên c(3;0)và 
điểm D(-l;-2). 


2 1 |l + c| 

V5 ~2 \ỉ5 


Bài 5. Trong mặt phang tọa độ vuông góc Oxy cho hình thoi ABCD có đỉnh 
A (1;0), 5(3; 2) ; ZABC = 120°. Xác định tọa độ 2 đỉnh c, D . 

Lòi giải: 

Theo giả thiết suy ra tam giác ABDđề u, ta có tọa độ trung điếm M của AB là M (2;l), có 
AB = (2; 2). Vậy phưong trình đường trung trực của AB là 

(x-2) + (y-l) = 0<».r+y-3 = 0. Điểm Dthuộc đường trung trực AB nên gọi D(f;3-t). 
Do ABCD là hình thoi nên AD 2 = AB 2 => (r -1) 2 + (3 - í) 2 = 8 <=> t = 2 ± yỈ3 
+ Với í = 2 + V3^d(2 + V3;1-V3),c(-V3;-1-V3). 

+ Với í = 2-V3^d(2-V3;1 + V3),c(-V3;-1 + V3). 


Bài 6. Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy cho hình chữ nhật ABCD có các cạnh 

AB,BC,CA, AD lần lượt đi qua các điểm M (4;5), v(6;5),p(5;2),g(2;l) . Viết phưong trình 

cạnh AB , biết hình chữ nhật có diện tích bằng 16. 
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HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG 


Lời giải: 


Giả sử phương trình cạnh AB :íỉ(x-4) + h(y-5) = 0,í^ + b’ >0 
Khi đó ổC:h(x-6)-a(y-5) = 0. 


Ta có s ABCD = d{ y P-,AB).di y Q\BC ): 


\a-3b\ \-Ab + Aa\ 


\la 2 +b 2 \ja 2 +b 2 


= 16 <=> 


a = -b 

„ 1 , 
a = ——b 
3 


+ Với a = -b , chọn b = \\a = —\=> AB : -x+ y-1 = 0. 


+ Với a = -^b , chọn b = l;a = --7 => AB : -x + 3y -11 = 0. 
3 3 


BÀI TẬP ĐÈ NGHỊ 

1.1. Trong mặt phăng tọa độ vuông góc Oxy cho hình chữ nhật ABCD có ẩ(- 2;6) , đỉnh B 
thuộc đường thắng X - 2y + 6 = 0. Gọi M , N lần lượt là 2 điểm trên cạnh BC, CD sao cho 

_ , _ (2 143 

BM = CN . Biết AM n BN = 1 Ị j. Xác định tọa độ đỉnh c. 

1.2. Trong mặt phăng tọa độ vuông góc Oxy cho hình thang vuông ABCD vuông tại A, Dcó 
đáy lớn là CD , đường thẳng AD có phương trình y = 3x, đường thẳng BD có phương 
trình X- 2y = 0. Góc tạo bởi 2 đường thắng AB, BC bằng 45°. Viết phương trình đường 
thắng BC biết diện tích hình thang bằng 24, điểm B có hoành độ dương. 

1.3. Cho hình bình hành ABCD có đỉnh B (l; 5), đường cao AH :x + 2y-2 = 0 , phương trình 
đường phân giác góc clà X - y -1 = 0. Tìm tọa độ 3 đỉnh A,C,D. 

1.4. Cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh D(-l;3), đường phân giác trong của góc A là 

X- y + 6-0. Tìm tọa độ đỉnh B , biết diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 18 và đỉnh A 
có tọa độ thỏa mãn |x A | = \y A \- 

1.5. Cho hình thoi ABCD có cạnh AB, CD lần lượt có phương trình là 

x-2y + 5 = 0;x-2y + l = 0. Viết phương trình đường thẳng AD, BC biết điểm M (-3; 3) 
thuộc đường thẳng AD và điểm v(-l; 4) thuộc đường thẳng BC . 

1.6. Cho hình vuông ABCDcó tâm /(l;l), biết điểm M (-2;2)thuộc cạnh AB và điểm 
N (2;-2) thuộc cạnh CD . Xác định tọa độ các đỉnh hình vuông. 

1.7. Cho hình vuông ABCD và điểm M (-3; -2) thuộc cạnh AB , đường tròn nội tiếp hình 

vuông có phương trình (x - 2) 2 + (y - 3) 2 = 10. Xác định tọa độ bốn đỉnh hình vuông, 
biết điếm A có hoành độ dương. 
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HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG 


1.8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho hình chữ nhật ABCD có điểm 
I (6; 2) là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Điểm M (l;5) thuộc đường thẳng 
AB và trung điếm E của cạnh CD thuộc đường thẳng x + y- 5 = 0. Viết phưong trình 
đường thăng AB. 

1.9. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho hai đường thắng 

dị : X - y = 0 và í/,: 2x + y -1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD , biết đỉnh 
A thuộc dị và đỉnh c thuộc d 2 và các đỉnh B,D nằm trên trục hoành. 

1.10. Cho hình thoi ABCD có một đường chéo là x+ 2y -7 = 0 và một cạnh có phưong trình 
X + 3 y - 3 = 0 . Viết phưong trình ba cạnh và đường chéo còn lại của hình thoi, biết một 
đỉnh của hình thoi là (0;l). 


BÀI TOÁN VÈ ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐƯỜNG TRÒN 
BÀI TẬP MẢU 


Bài 1. Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy cho đường thẳng (d): x-y + l-yỊĨ = 0 . Viết 
phương trình đường tròn đi qua gốc tọa độ và điếm A(-l;l) đồng thời tiếp xúc với đường thẳng 

(dị ___ 

Lời giải: 


Giả sử đường tròn có tâm l(a;b), theo giả thiết ta có 
a 2 +b 2 =(-ỉ-af +(ỉ-b) 2 


10 1 = IA 


IO 2 = d 2 (l;(d)) 


<=> < 


a-b + ì- 


2 . 7 2 _ 

a +b = 


■Vĩ ) 2 


<=> 


b = a + 1 
a 2 + a = 0 


<=> 


a = 0 [a = — 1 


b = 1 b = 0 


vậy có 2 


đường tròn là 

X 2 + (y-l) 2 = lhoặc (x + l) 2 + y 2 = 1 . 


Bài 2. Viết phương trình đường thẳng (ú?) đi qua điểm A(2;l) và cắt đường tròn 
(c) : X 2 + y 2 + 2x - 4y - 4 = 0 theo dây cung MN có độ dài bằng 4 . 

Lời giải: 


Đường tròn (c)có tâm I[-1;2),R = 3. 

Đường thẳng (ú?): ư(.v-2) + ỉ>(y-l) = 0 <=> ax + by-2a-b = 0,a 2 +b 2 > 0 
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Tacó = =^-[0 



\la+t) 4 


, 3 + VĨT 

+ Với a = ——— 


b ,chọn ồ = 4,a 


3 + VŨ^(j):(3 + Vn)x + 4};-2Vn-10 = 0. 


4 



, chọn b = 4, a 


3 - VĨT => (d): (3 - VŨ) X + 4y + l4ĩ\ - 10 = 0 . 


4 


Bài 3. Cho đường tròn (c) : (jt-l) 2 + y 2 = lcó tâm /(l;0). Xác định tọa độ điểm M thuộc (c) 

sao cho ZIMO = 30°. 

Lòi giải: 

Nhận thấy điểm ơ(0;0) thuộc đường tròn (c)nên IM = 10 = 1. 

Tam giác MIO cân tại I, ZIMO = 30° => ZMIO = 120° 

Gọi điểm M(a;ố)e(c)=>(ư-l) 2 +b 2 =1(1) 

Áp dụng định lý hàm số cosin cho tam giác MIO ta có 
OM 2 = IM 2 + IO 2 -2IO.IMcosl20° =3 =í> a +b 2 =3(2) 


3 

a= — 



Từ (1) và (2) suy ra \ M 

b=± Ậ 


2 


Bài 4. Viết phưong trình đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;3) và cắt hai đường tròn 

(Cj): X 2 + y 2 = 13;(C 2 ): (ư-6) 2 + y 2 = 25 lần lượt tại M,N sao cho Alà trung điểm của MN . 


Lời giải: 


Gọi M (x;y) e (Cj) => X + y 2 = 13, x^ 2(1). Do A là trung điểm của MN nên N{A-X\6- y). 
Nhưng Ve(C 2 )^(2 + Jc) 2 + (6 -y) 2 =25(2) 



Đường thẳng (ú?)điqua A,M nên (ú?) : x-3y + 7 = 0. 


668 


Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 


















HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG 


Bài 5. Cho đường thẳng (ú?) : x-7y + 10 = 0. Viết phương trình đường tròn(c)có tâm thuộc 
đường thẳng 2x + ỵ = 0 và tiếp xúc với đường thẳng (ú?) tại điểm A(4;2). 

Lòi giải: 


Giả sử đường tròn ( c) có tâm I ( x; -2x) => /A = (x - 4; -2x - 2) . Đường tròn ( c) tiêp xúc với 
đường thẳng (ú?) tại Asuy ra IA _L (d) => 7(x-4) + (-2x-2) = 0 X = 6 => /(6; -12) , bán 

kính R = IA = I0V2 

Vậy phương trình đường tròn (c): (x-6) 2 + (y +12) 2 = 200. 

Bài 6. Trong mặt phẳng tọa độOxy ,cho đường tròn (c): (x-1) 2 +(y-2) 2 = 4và đường thẳng 
(í/): X- y - 1 = 0 . Viết phương trình đường tròn ( c ') đối xứng với (c)qua đường thẳng ( d ). 

Lòi giải: 


Đường tròn (c)có tâm l(l\ì),R = 2 . 

Đường tròn (c) đối xứng với (c)qua (d)nêncótâm I Tà điếm đối xứng của / qua (ú?) và bán 
k ín h R = 2. 

Gọi //(x;x- 1 ) <E (ú?) là tọa độ chân đường vuông góc hạ từ I, ta có IH = (x-l;x-3) và 
/// -L (</) => (x-l) + (x-3) = 0 <=> X = 2 => //(2;l) 

Điểm I ' đối xứng với I qua H => I '(3;0) 

Vậy phương trình đường tròn (c'): (x-3) 2 + y 2 =4. 

Bài 7. Cho đường tròn (c) : (x-l) 2 +(y + 2) 2 = 9 và đường thẳng (d) : 3x-4y + m = 0 . Xác 
định m đế trên (ú?) có duy nhất một điểm M kẻ được 2 tiếp tuyến MA,MB (A,B là các tiếp 
điểm) đến đường tròn (c) sao cho tam giác MAB đề u. 

Lời giải; 


Đường tròn (c) có tâm lịl;-2),R = 3 

Tam giác MAB đều suy ra tam giác MỈA là nửa tam giác đều, suy ra MI = 2ỈA - 6 . 

Vậy điếm M thuộc đường tròn (c) có tâm I bán kính R = 6 , điếm M là duy nhất suy ra 
đường thẳng (ú?) tiếp xúc với (c). Từ đó suy ra 


d(l-,(d)) = 6 




|m + ll| 
v/l 2 +T 


= 6 <=> 


m = 19 
m = -41 
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HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG 


Bài 8. Cho đường tròn (c) : X 7 + y 7 + 4x + 4y + 6 = 0 và đường thẳng [d)\ x + my - 2 m + 3 = 0. 
Gọi / là tâm của (c),thn m để đường thắng (j)cắt (c) tại hai điếm phân biệt A ,B sao cho 
diện tích tam giác IAB lớn nhất. 

Lời giải: 


Đường tròn (c) có tâm I (-2; -2) bán kính R = 42 . 

1 _ . 1 , . 1 „ 

Ta có S rAR = 4 IA.IB sin AIB = 4« sin AIB <2-R 2 
IAB 2 2 2 


Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi AIB = 90° => Suy ra 

I, . I \m = 0 

, / , . s R . 1 —4m 

á(/;(á)) = -^ = l=>- ! ^=L = l«' 


4i = 41 


+ m 


15 


BÀI TẬP ĐÈ NGHỊ 


1.1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho điếm A(l;0)và đường tròn 
(c): X 2 + y 2 - 2x + 4y - 5 = 0 . Viết phưong trình đường thắng d cắt (c) tại hai điểm 
M , N sao cho tam giác AMN vuông cân tại A. 


1.2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy, cho 2 đường thẳng 

(d l ):4ĩx + y = 0 và [d 2 ): 4ĩx-y = 0. Gọi (T ) là đường tròn tiếp xúc với [dị ) tại A, cắt 
[d 2 ) tại hai điểm BvàC sao cho tam giác ABC vuông tại B . Viết phưong trình của (r), 

■ 4ĩ 

biêt răng tam giác ABC có diện tích băng và diêm A có hoành độ dưong. 

1.3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy , cho tam giác ABC có 
A(0;2),Z?(-2;-2),C(4;-2). Gọi H là chân đường cao hạ từ B ,M,N lần lượt là trung 
điểm của các cạnh AB và BC . Viết phưong trình đường tròn đi qua các điểm H,M,N. 

1.4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho đường tròn 

(c): (x-2) + y 2 = ^ và hai đường thẳng (ú?j): X- y = 0,(íZ 2 ): x-ly = 0 . Xác định tọa 

độ tâm K và bán kinh đường tròn (Cj), biết đường tròn (Cj) tiếp xúc với hai đường 
thắng [dị ), [d 2 ) và có tâm K thuộc đường tròn (c) . 

1.5. Trong mặt phang với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho hai điếm A(2;0) và 5 (6; 4 ). 
Viết phưong trình đường tròn (c)tiếp xúc với trục hoành tại điếm A và khoảng cách từ 
tâm của (c)đến B bằng 5. 
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HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG 


1.6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho tam giác ABC có A (3; -7) và 
trực tâm H (3;-l), tâm đường tròn ngoại tiếp là I (-2;0). Xác định tọa độ đỉnh c, biết 
c có hoành độ dưong. 

1.7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho đường tròn 

( c):x 2 +y 2 -2x-2y + 1 = 0 và đường thẳng d\x-y+ 3 = 0. Tìm tọa độ điểm M nằm 
trên d sao cho đường tròn tâm M bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (c) tiếp xúc 
ngoài với (c). 

1.8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đecac vuông góc Oxy cho đường tròn 

(r): (X - 4) 2 + y 1 = 40. Viết phương trình đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và cắt (T ) tại 
hai điểm A, B sao cho AB = 4 BO. 

1.9. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (c): X + y 2 - 4x - 6 y +12 = 0 có tâm I và đường 
thẳng (í/):x+y-4 = 0. Tìm trên (d ) điểm M sao cho tiếp tiếp với đường tròn ( c ) kẻ từ 
M tiếp xúc với (c)tại A, B và diện tích tam giác IAB là lớn nhất. 

1.10. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (c) ngoại tiếp tam giác ABC có 
A(2;-2),i?(4;0),cỊ3;V2 -lj. Viết điểm M thuộc đường thẳng 4x + y-4 = 0sao cho 
tiếp tuyến kẻ từ M tiếp xúc với (c)tại N và diện tích tam giác NABỈỞn nhất. 

1.11. Cho đường tròn (c): X 2 -8x + y 2 +12 = 0 . Tìm điếm M nằm trên trục tung sao cho từ 
M kẻ được 2 tiếp tuyến MA,MB (A,B là các tiếp điếm) đến (c)và đường thẳng đi qua 2 
tiếp điểm đi qua /(8; 5). 

1.12. Cho đường tròn tâm I (c) : X 2 + y 2 - 2x + 4y - 4 = 0. Tìm điếm M nằm trên đường thẳng 
x-y + 2 = 0, sao cho từ M kẻ 2 tiếp tuyến đến (c)tiếp xúc tại A,B và diện tích tứ giác 
MIAB bằng 6\Í2 . 

1.13. Viết phương trình đường thắng (ú?)đi qua điếm M (2;2) và cắt đường tròn 
(c):x 2 + y 2 +2x-2y-14 = 0 tại hai điểm A,B sao cho MA = 3MB . 

BÀI TẬP TỔNG HỢP 

1.1. Trong mặt phang xỌy tìm điếm A trên đường thắng d :x- 2y +1 = 0 biết qua A kẻ được 
hai tiếp tuyến AB,AC ( với B, c là các tiếp điếm) đến đường tròn 
(C):(x-2) 2 +(y + l) 2 =1 sao cho chu vi tam giác AỔCnhỏnhất. 
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1.2. Trong mặt phẳng xOy tìm tọa độ ba đỉnh tam giác ABC vuông tại có trọng tâm G^l:^-j 
và A, B, c lần lượt thuộc ba đường thẳng ú?!: 3x + y - 8 = 0 


1.3. 


1.4. 


1.5. 


<7, : X - y = 0; ú? 3 : X - 3 y + 4 = 0. 

Trong mặt phẳng xOy cho tam giác ABC có A nằm trên trục hoành f0 < X A < j và hai 

đường cao kẻ từ B, c lần lượt có phưong trình là d l :x-ỵ +1 = 0 và d 2 : 2x + ỵ - 4 = 0. 
Tìm tọa độ ba đỉnh A, B, c sao cho diện tích tam giác ABC lớn nhất. 


Trong mặt phẳng xOy cho hai đường tròn (Cj) : (x-3)" + (y+ l)" = 10 và 

(C 2 ): (X -1 ) 2 + (y + 7 ) 2 = 50. Viết phưong trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ và cắt hai 
đường tròn trên hai dây cung bằng nhau. 

Trong mặt phang tọa độ xOy viết phưong trình bốn cạnh hình vuông không song song 
với các trục tọa độ; có tâm là gốc tọa độ và hai cạnh kề của hình vuông lần lượt đi qua hai 
điểm M(-l;2); V(3;-l). 


1 . 6 . 


1.7. 


1 . 8 . 


1.9. 


1 . 10 . 


1 . 11 . 


Trên mặt phẳng tọa độ xOy lấy hai điểm A, B nằm trên ehp (£): ^— + y— = 1 và đối xứng 

16 12 

qua điểm M Ị^-l; j. Xác định tọa độ điểm c e (£) sao cho diện tích tam giác ABC 
lớn nhất. 

Trong mặt phang xOy cho đường tròn (c,): X 2 + y 2 - 2 mx - my + m - 2 = 0 và đường tròn 
(c,): X 1 + y 2 - 3x +1 = 0 . Xác định tất cả các giá trị của tham số m đế số tiếp tuyến 
chung của hai đường tròn trên là một số lẻ. 

, tâm đường tròn 

nội tiếp là 7(2; 1). Cạnh AB có phưong trình V - y +1 = 0( X A < X B ) . Xác định tọa độ ba 
đỉnh A,B,C. 

Trong mặt phang tọa độ xỌy viết phưong trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC vuông 
tại A (l; 4) có phưong tr ìn h cạnh BC: X + 2 y + 3 = 0, và tâm(có hoành độ âm ) và cách A 
một khoảng bằng yịĩõ. 

Trong mặt phăng tọa độ xỌy cho hình thang cân ABCD co hai đáy là AB, CD và hai 
đường chéo AC, BD vuông góc với nhau. Biết A ị 0; 3) :B(3:4),C nam trên trực hoành. 
Xác định tọa độ đỉnh D của hình thang. 

Trong mặt phắng xỌy cho hai đường tròn (c,): X 2 + y 2 = 1 và đường tròn 

(C 2 ) :(x-l) 2 +(y-l) 2 = 10. Viết phương trình đường thẳng tiếp xúc với (c,) và cắt 

(C 2 ) một đoạn AB - 6. 


, , w (7 4^1 

Trên mặt phăng tọa độ xỌy cho tam giác ABC có trọng tâm GI —; — j 
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1 . 12 . 

1 . 13 . 

1 . 14 . 

1 . 15 . 

1 . 16 . 

1 . 17 . 

1 . 18 . 

1 . 19 . 

1 . 20 . 

1 . 21 . 


Trong mặt phẳng tọa độ xOy tìm tọa độ ba đỉnh của tam giác ABC vuông tại A có 
Aed l : X- y + 3 = 0( X A > 0):B e Ox , trung điểm cạnh AB nằm trên đuờng thắng 

d 2 : 3x - 4y + 8 = 0 và / Ị1; I là tâm đuờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 


Trong mặt phẳng tọa độxỌy cho tam giác ABC với 5(1; 2). Đuờng phân giác trong A 
của góc A có phuong trình 2x + y -1 = 0 , khoảng cách từ c đến A bằng hai lần khoảng 
cách từ B đến A . Tìm tọa độ của A, c biết c nằm trên trục tung. 

Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D có đáy lớn là CD, đuờng thắng AD có 
phuong trình 3x - y = 0, đuờng thắng BI) có phuong trình x-2y = 0, góc tọa bởi hai 

đuờng thắng AB và BC bằng 45°. Viết phuong trình đuờng thắng BC biết diện tích hình 
thang bằng 24 và điếm B có hoành độ duong. 

Trong mặt phẳng tọa độ xOy cho đuờng thẳng ịdy.x- y +1 = 0 và đuờng tròn 
(r):x 2 + y 2 -2x + 4y-4 = 0. Tìm điếm M thuộc đuờng thắng (ú?) sao cho qua M ta kẻ 
đuợc các tiếp tuyến MA, MB đến đuờng tròn (r) ( A, B là các tiếp điếm) đồng thời 


khoảng cách từ điểm vỊ^;lj 


đến đuờng thắng AB là lớn nhất. 


Trong mặt phẳng tọa độ xOy cho tam giác ABC có phuong trình đuờng phân giác trong 
góc A là X + y + 2 = 0, đuờng cao xuất phát từ đỉnh Bìa 2x - y +1 = 0 . Cạnh AB đi qua 


điểm M (l;l), tìm tọa độ các đỉnh A, B, c biết diện tích tam giác ABC bằng 


27 
2 ■ 


Trong mặt phẳng xOy cho A (l; 2) và các đuờng thẳng d ỉ \x + 2y-\ = Q 
d 2 : X + 2y + 8 = 0 . Tìm điểm Seí/pũe^và điểm c sao cho ABCD là hình vuông. 
Trong mặt phắng xOy cho đuờng tròn (Cj): X 2 + y 2 = 64 và điếm A(3; 4). Đuờng tròn 
(C 2 ) có tâm / 2 và đi qua trung điếm của / 2 A . Viết phuong trình đuờng tròn (C 2 ) sao cho 
bán kính của đuờng tròn này là nhỏ nhất. 

Trong mặt phẳng tọa độ xỌy cho tam giác ABC có đỉnh A(l; 2), phuong trình đuờng 
phân giác trong góc A là X - y +1 = 0 và tâm đuờng tròn ngoại tiếp 1(6; 6). Viết phuong 
trình cạnh BC , biết diện tích tam giác ABC gấp ba lần diện tích tam giác IBC . 

Trong mặt phăng tọa độ xỌy cho hình thoi ABCD , phuong trình cạnh BI) là X - y = 0. 

Đuờng thẳng AB đi qua điểm P(1;V3), đuờng thẳng CD đi qua điểm Q(- 2;-2^3). Tìm 
tọa độ các đỉnh hình thoi, biết độ dài AB = AC và điếm B có hoành độ lớn hon 1. 

Trong mặt phẳng tọa độ xơy cho đưòrig thẳng dị : 2x-3y-3 = 0 và đuờng thẳng 
d 2 : 5x + 2y -17 = 0 . Viết phuong trình đuờng thẳng d đi qua giao điểm của hai đuờng 

AB 2 

thắng d l , d 2 đồng thời cắt hai trục tọa độ Ox, Oy tại A, B sao cho —— nhỏ nhất. 

S OAB 2 
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1.22. Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D có BC = CD = 2 AB , trung điếm cạnh 
BC là điểm M (1; 0), đuờng thẳng AD có phuơng trình là X - yfĩy = 0. Xác định tọa độ 
đỉnh A. 

1.23. Trong mặt phẳng tọa độ xOy cho đuờng tròn (c): (x + 2) 2 +(y -l) 2 = 4. Gọi M là điểm 
sao cho trung tiếp tuyến qua M tiếp xúc với (c)tại E, cát tuyến qua M cắt (c)tại A,B 
sao cho tam giác ABE vuông cân tại B . Tìm tọa độ của M sao cho khoảng cách từ M 
đến o là ngắn nhất. 

1.24. Trong mặt phang tọa độ xOy cho hình chừ nhật ABCD có diện tích bằng 34; M{ 6;-l) là 
trung điểm cạnh BC . Đuờng thẳng A: 15x + 8y -48 = Ođi qua tâm của hình chữ nhật và 
cắt đuờng thắng AD tại một điếm thuộc trục tung. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ 
nhật. 

1.25. Trong mặt phẳng tọa độ xOy cho hai đuờng tròn (Cj): X 2 + (y - 2) 2 = 1 và 

(C 2 ): (x - 6) 2 + (y - 4) 2 = 4 . Tìm điểm A trên (Cj), điểm B trên (C 2 ) và điểm c trên 
trục hoành sao cho tổng AC + CB đạt giá trị nhỏ nhất. 

1.26. Trong mặt phẳng tọa độ xOychođiểm M (-1;0) và đuờng tròn (c): X 2 +(y +1) 2 =1. 
Viết phuơng trình đuờng thắng d qua M cắt đuờng tròn (c)tại hai điếm A,B sao cho 
diện tích tam giác OAB lớn nhất. 

1.27. Trong mặt phắng với hệ trục tọa độ xOy cho tam giác ABC . Biết đuờng cao kẻ từ đỉnh 
B và phân giác trong góc A lần luợt có phuơng trình là dị : 3x + 4y +10 = 0 và 
d 2 :x-y +1 = 0. Điếm M (0; 2) thuộc đưòrig thẳng AB đồng thời cách c một khoảng 

bằng V 2 . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC . 

1.28. Trong mặt phắng với hệ trục tọa độ xOy cho tam giác ABC có AB = 3 AC , đuờng phân 
giác trong của góc A có phuơng trình x-y = 0; đuờng cao hạ từ đỉnh B có phuơng trình 
là 3x+ y-16 - 0. Xác định tọa độ ba đỉnh A,B,C biết cạnh AB đi qua điểm M (4; 10 ). 

1.29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy tìm điểm p thuộc đuờng thẳng 3x - 2y -1 = 0 và điểm Q 
thuộc đuờng thẳng 2x + y + 3 = 0sao cho đuờng thẳng 7x-y + 8 = 01à trung trực của 
đoạn thăng PQ. 

1.30. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho điếm K (3; 2 ) tìm điểm M thuộc đuờng tròn 
(c) : X 2 + y 2 -2x + l = Ovới tâm /(l;2)sao cho IMK = 60°. 

1.31. Trên mặt phang với hệ tọa độ Oxy , tìm điếm B thuộc trục hoành và điếm A trên đưòrig 
thẳng y-l = 0 sao cho đuờng thẳng đi qua Acắt đuờng tròn (c): (x-2) 2 +(y-2) 2 =1 
tại hai điểm phân biệt M ,N (M nằm giữa A,N ); M trung điểm của AN và tam giác 
ABM cân tại M . 
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1.32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxychođiểm ổỊo;5 - 2 V 3 ), đường tròn (c): X 2 + (y-l) 1 = 4 
và đường thắng ả : y = x-lcắt đường tròn (c)tại hai điếm phân biệt M,N. Tìm điếm 
A thuộc đường thắng d ( Anằm ngoài đường tròn (c)) sao cho AB 2 — AM.AN . 

1.33. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm I (-1; -2). Gọi M là trung 
điểm cạnh BC . Tìm tọa độ các đỉnh hình chữ nhật ABCD biết rằng tam giác IOM có 
diện tích bằng 4, đường thắng AB đi qua iV(l 1;3) và cạnh AD tiếp xúc với đường tròn 

(C):(x + l) 2 +(y + 2) 2 =2 

1.34. Tìm m đê trên đường thăng d :3x-4y + m = 0 tôn tại duy nhât một diêm p có thê kẻ 
được hai tiếp tuyến PA, PB ( A, B là các tiếp điếm) tới đường tròn 

(c): (x-l) 2 +(y -l) 2 =9 sao cho tam giác PABđề u. 

1.35. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho hai điếm A(4; 4 ); B (8; -2). Tìm điếm c thuộc đường 
thắng d : 3x + 2 y - 7 = 0 sao cho bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC đạt giá trị 
lớn nhất. 

1.36. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d:2x+y-5 = 0và điểm M (-3; 1 ). Viết 
phưong trình đường tròn (c)đi qua điểm K (-1;3) và cắt đường thẳng d tại hai điểm 
phân biệt A,B sao cho MA,MB là hai tiếp tuyến vuông góc của đường tròn (c). 

1.37. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng dị: X + 2y -1 = 0 và d 2 : X + 2 y - 3 = 0 và 
hai điểm A (-2; -3), 5(1; 3 ). Tìm hai điểm M thuộc dị, N thuộc d 2 . Biết rằng MN 
vuông góc với dị và độ dài đường gấp khúc AMNB ngắn nhất. 

1.38. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho đường tròn (c)cótâm /(4;0)bán kính R = 2 . Tìm 
điếm M trên trục tung sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB (A,B là các tiếp 
điểm) đến (c)và AB đi qua điểm £(4;l). 

1.39. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cố A(0;0);i?(2;4);C(6;0) và các điểm 
M trên cạnh AB , điểm N trên cạnh BC , điểm P; Q trên cạnh AC . Xác định tọa độ bốn 
điểm M,N,P,Q biết MNPQ là hình vuông. 

1.40. Cho đường tròn (r): (x-l) 2 +(y + 2) 2 = lvà đường thẳng (à) : 2x-y + 1 = 0 . Tìm điểm 
A thuộc đường thắng (à) sao cho từ A kẻ được các tiếp tuyến AB, AC ( B, C là các tiếp 

, N , , , , ^ i __ _ì 27 

diêm) đèn ( T ) sao cho diện tích tam giác ABC băng — . 
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1 . 41 . 


1 . 42 . 


1 . 43 . 


1 . 44 . 


1 . 45 . 


1 . 46 . 


1 . 47 . 


Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn ự) ■.(x-A) + (V - 6) 1 = 5 và hai điểm 
A(2;5);5(6;5)nằm trên (r).ĐỈnh Ccủa tam giác ABC di động trên đường tròn (r). 
Tìm tọa độ trực tâm H $H$ của tam giác ABC biết H nằm trên đường thẳng 
(A):jc-y + l = 0. 

Trong mặt phắng Oxy cho đường tròn (r): X 2 + y 1 + 3x - 6y = 0. Gọi M, N là hai điểm 
di động trên ịr ) sao cho MON = 30° ( với o là gốc tọa độ). Tìm tọa độ trọng tâm G của 
tam giác OMN biết G nằm trên đường thẳng (à): X - y +1 = 0. 

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (r): (X + 2) 2 + (y - l) 2 = 4 . Gọi M là điểm 

sao cho tiếp tuyến qua M tiếp xúc với (r) tại E , cát tuyến qua M cắt (r) tại A, B sao 

cho tam giác ABE vuông cân tại B . Tìm tọa độ điếm M sao cho khoảng cách từ M đến 
o là ngắn nhất. 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm I (2; 4) và hai đường thẳng dị : 2x - y - 2 = 0 và 
d 2 : 2x + y - 2 = 0. Viết phưong trình đường tròn (T ) có tâm I, cắt dị tại hai điếm A, B 

và cắt d- tại hai điểm c, D sao cho AB + CD = ÌẾẨẤ 
2 5 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp I (4; -l), 

phưong trình đường cao và trung tuyến xuất phát từ đỉnh A lần lượt có phưong trình là 
x+y-l = 0và X + 2y -1 = 0 . Viết phưong trình các cạnh tam giác ABC . 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A (3; 4); /?(1; 2); c(5;0). Viết phưong trình 
đường thẳng d đi qua A sao cho biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất 
p = 2.d (,B;(d)) + d(C;(ú?)), ở đây lần lượt là khoảng cách từ điểm 

B, C đến đường thẳng d . 

Trong mặt phang tọa độ Oxy cho hai đường thẳng d ỉ : 2x + y - 2 = 0; d 2 : X - 2y +1 = 0. 


Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điếm M xuống d l ; úb và 


1 . 41 . 


1 . 42 . 


1 . 43 . 


1 . 44 . 


1 . 45 . 


1 . 46 . 


1 . 47 . 



trục hoành. Chứng minh rằng ba điếm A, B, C thắng hang. 
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